
	HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA 


Số: 311/NQ-HĐND
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Sơn La,  ngày 13  tháng 4  năm 2010


NGHỊ QUYẾT
Về việc điều chỉnh, bổ sung một số nội dung Nghị quyết số 298/NQ-HĐND

ngày 07/12/2009 của HĐND tỉnh về cho phép lập dự án đầu tư
bằng các nguồn vốn nhà nước năm 2010, các năm tiếp theo

và cho phép lập mới một số dự án năm 2011

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA
KHOÁ XII, KỲ HỌP CHUYÊN ĐỀ LẦN THỨ 6

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND năm 2003;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước năm 2002; Luật Xây dựng năm 2003; 

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước;

Căn cứ các Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2009, Nghị định số 83/2009/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2009 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Nghị quyết số 298/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2009 của HĐND tỉnh Sơn La, kỳ họp thứ 13 về thông qua danh mục lập dự án đầu tư năm 2010 và các năm tiếp theo;
Xét Tờ trình số 38/TTr-UBND ngày 26 tháng 3 năm 2010 của UBND tỉnh; Báo cáo thẩm tra số 553/BC-KTNS ngày 10 tháng 4 năm 2010 của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh; tổng hợp ý kiến thảo luận của đại biểu HĐND tỉnh tại kỳ họp,
QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Điều chỉnh, bổ sung một số nội dung lập dự án đầu tư phát triển năm 2010 và các năm tiếp theo đã Quyết nghị tại Nghị quyết số 298/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2009 và cho phép lập mới một số dự án năm 2011 như sau:

1. Điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết số 298/NQ-HĐND

1.1. Tổng số dự án điều chỉnh: 26 dự án, trong đó: 

- 21 dự án điều chỉnh quy mô đầu tư cho phù hợp với quy hoạch và thực tế nhu cầu đầu tư.

- 05 dự án giao lại cho các huyện quyết định đầu tư theo chính sách hỗ trợ giao thông nông thôn.


(Có các biểu chi tiết từ 01 đến 04 kèm theo) 

1.2. Tổng mức đầu tư của các dự án sau điều chỉnh: HĐND tỉnh thông qua chủ trương về mục tiêu, quy mô đầu tư phù hợp với quy hoạch và nhu cầu thực tế. Tổng mức đầu tư của các dự án sẽ được xác định sau khi chủ đầu tư tổ chức khảo sát, lập dự án.

2. Cho phép lập mới 36 dự án năm 2011
- 28 dự án sử dụng nguồn vốn xây dựng cơ bản tập trung, vốn đầu tư theo Nghị quyết số 37-NQ/TW ngày 01 tháng 7 năm 2004 của Bộ Chính trị, vốn kiên cố hóa trường lớp học và vốn ngân sách khác.

- 08 dự án sử dụng vốn chương trình mục tiêu hỗ trợ từ ngân sách Trung ương. 


(Có biểu chi tiết số 05 kèm theo)

Điều 2. Hiệu lực thi hành: Nghị quyết này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày HĐND tỉnh Sơn La khoá XII thông qua.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

1. HĐND tỉnh giao UBND tỉnh
- Tổ chức lập dự án đầu tư đối với các dự án tại khoản 1, 2 Điều 1 Nghị quyết này và trình Chính phủ cấp bổ sung nguồn trái phiếu Chính phủ đối với các dự án sử dụng nguồn trái phiếu Chính phủ.
- Chỉ đạo các chủ đầu tư khảo sát, lập dự án, đề xuất tổng mức đầu tư; chỉ đạo các cơ quan chuyên môn thẩm định đảm bảo phù hợp quy mô, mục tiêu đầu tư HĐND tỉnh đã Quyết nghị, xin ý kiến Thường trực HĐND tỉnh theo quy định trước khi quyết định phê duyệt từng dự án.
2. HĐND tỉnh giao Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh và các đại biểu HĐND tỉnh căn cứ nhiệm vụ, quyền hạn của mình theo quy định của pháp luật, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này được HĐND tỉnh Sơn La khoá XII, kỳ họp chuyên đề lần thứ 6 thông qua./.
                        
	Nơi nhận:
- Uỷ ban Thường vụ Quốc hội; Chính phủ;

- Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chính phủ, Văn phòng Chủ tịch Nước;

- Uỷ ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội;

- Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

- Ban công tác đại biểu của UBTVQH;

- Cục  Kiểm tra VBQPPL - Bộ Tư pháp;

- TT Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh;

- Đoàn ĐBQH tỉnh;

- UB MTTQ Việt Nam tỉnh;

- Các đại biểu HĐND tỉnh;

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể;

- TT Huyện uỷ, Thành uỷ; HĐND; UBND các huyện, thành phố;

- Trung tâm Công báo; Lưu trữ tỉnh;                                            

- LĐ, CV VPTU; VP Đoàn ĐBQH và HĐND; 
VP UBND tỉnh;

- Lưu: VP, 230 b.
	CHỦ TỊCH

(Đã ký)
Thào Xuân Sùng


	HĐND TỈNH SƠN LA 
Biểu số: 01

 DANH MỤC DỰ ÁN CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ NĂM 2010 VÀ CÁC NĂM TIẾP THEO BẰNG CÁC NGUỒN VỐN XDCB TT, 

	VỐN ĐẦU TƯ THEO NGHỊ QUYẾT 37-NQ/TW, VỐN HỖ TRỢ THEO MỤC TIÊU ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH

	(Kèm theo Nghị quyết số 311/NQ- HĐND ngày 13/4/2010 của HĐND tỉnh Sơn La)

	
	
	
	
	
	
	 

	STT
	Danh mục dự án
	Chủ đầu tư
	Địa điểm xây dựng
	Quy mô, nội dung đầu tư
	Thời gian
 KC - HT
	Dự kiến 
nguồn vốn

	
	
	
	
	Nghị quyết 
298/NQ-HĐND đã quyết nghị
	Đề nghị điều chỉnh
	
	

	 
	Tổng số: 09 dự án
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	a
	GIAO THÔNG (08 dự án)
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Đường từ TTX Suối Tọ 
(Phù Yên) - Háng Đồng, Tà Xùa  (Bắc Yên)
	UBND H.Phù Yên
	Phù Yên
	Xây mới 20 km, GTNT A
	 Để lại đầu tư giai đoạn sau
	 
	 

	2
	Nâng cấp Quốc lộ 37 - TTX Suối Tọ
	UBND H.Phù Yên
	Phù Yên
	 
	Tận dụng đường cũ theo hướng tuyến đã có, nâng cấp dải nhựa, đảm bảo đi được 4 mùa trong năm
	2010-2012
	XDCB TT, NQ 37, NS khác

	3
	Đường Vạn Yên (Tân Phong) - Bắc Phong - Đá Đỏ 
	UBND H.Phù Yên
	Phù Yên
	Cải tạo, nâng cấp 36 km GTNT A 
	Tận dụng đường cũ theo hướng tuyến đã có, nâng cấp 33 Km đủ tiêu chuẩn GTNT loại A, đảm bảo đi được 4 mùa trong năm
	2010-2012
	XDCB TT, NQ 37, NS khác

	4
	Đường Mường Do (Suối Han 3) huyện Phù Yên - tỉnh Sơn La đến Bến Thân - huyện Tân Sơn - tỉnh Phú Thọ
	UBND H.Phù Yên
	Phù Yên
	 Dài 16 km, cấp V-MN
	Tận dụng đường cũ theo hướng tuyến đã có, nâng cấp 11,2 Km đủ tiêu chuẩn GTNT loại A, đảm bảo đi được 4 mùa trong năm
	 2010-2011 
	XDCB TT, NQ 37, NS khác

	5
	Nâng cấp đường Mường Khoa - Tạ khoa
	UBND H.Bắc Yên
	Bắc Yên
	dài 15km; GTNT A
	Tận dụng đường cũ theo hướng tuyến đã có, nâng cấp 15 Km đủ tiêu chuẩn GTNT loại A, đảm bảo đi được 4 mùa trong năm
	 2010-2011 
	XDCB TT, NQ 37, NS khác

	6
	Đường Thị trấn Yên Châu - Chiềng Khoi 
	UBND H.Y Châu
	Yên Châu
	GTNT loại A - 25km
	Nâng cấp 5 km, cấp V-MN, 01 cầu cứng (điểm cuối: Hồ Chiềng Khoi)
	2010-2011
	XDCB TT, NQ 37, NS khác

	7
	Đường Lóng Phiêng - TTX Chiềng Tương
	UBND H.Y Châu
	Yên Châu
	Nâng cấp, mặt nhựa 12 km
	Tận dụng đường cũ theo hướng tuyến đã có, nâng cấp 12 Km đủ tiêu chuẩn GTNT loại A, đảm bảo đi được 4 mùa trong năm
	 2010-2011 
	XDCB TT, NQ 37, NS khác

	8
	Đường Xím Vàng - Chim Vàn
	UBND H.Bắc Yên
	Bắc Yên
	Nâng cấp 25km, GTNT A
	Tận dụng đường cũ theo hướng tuyến đã có, nâng cấp 25 Km đủ tiêu chuẩn GTNT loại A, đảm bảo đi được 4 mùa trong năm. 
	 2010-2014 
	XDCB TT, NQ 37, NS khác

	b
	QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC
 (01 dự án)
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Nhà làm việc Thanh tra tỉnh Sơn La
	Thanh tra tỉnh 
Sơn La 
	TP
 Sơn La
	Cải tạo, nâng cấp Nhà làm việc từ 1 tầng lên 3 tầng
	Nhà 3 tầng, sân bê tông, sửa chữa phòng Tiếp dân, trang thiết bị
	2010-2011
	XDCB TT, NQ 37 + nguồn thu hồi sai phạm qua T.tra nộp vào NS

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	CHỦ TỊCH

	
	
	
	
	
	(Đã ký)

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Thào Xuân Sùng


HĐND TỈNH SƠN LA
Biểu số 02
	DANH MỤC DỰ ÁN CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ NĂM 2010 VÀ CÁC NĂM TIẾP THEO 

	BẰNG NGUỒN VỐN TRÁI PHIẾU CHÍNH PHỦ, VỐN HUY ĐỘNG CỦA BỘ-NGÀNH TRUNG ƯƠNG ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH

	(Kèm theo Nghị quyết số 311/NQ-HĐND ngày 13 tháng 4 năm 2010 của HĐND tỉnh Sơn La)

	
	
	
	
	
	
	
	 

	STT
	Danh mục dự án
	Chủ đầu tư
	Địa điểm xây dựng
	Quy mô, nội dung đầu tư
	Thời gian
 KC - HT
	Dự kiến 
nguồn vốn

	
	
	Nghị quyết số
 298/NQ-HĐND
	Sau khi 
điều chỉnh
	
	Nghị quyết số
298/NQ-HĐND đã quyết nghị
	Đề nghị điều chỉnh
	
	

	 
	Tổng số : 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	I
	GIAO THÔNG (11 dự án)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Cải tạo, nâng cấp TL 113, đoạn Cò Nòi - Nà Ớt (Km 0 - Km30) 
	 
	Sở GTVT
	Mai Sơn
	 
	30 Km, tiêu chuẩn cấp V-MN
	2010-2015
	TPCP và các nguồn vốn khác

	2
	 Đường Suối Bau - Sập Xa (đường tới TTX Sập Xa)
	UBND H. Phù Yên
	UBND H. Phù Yên
	Phù Yên
	19 km GTNT 
	19 km GTNT A, đảm bảo đi được 4 mùa trong năm
	2010-2011
	TPCP và các nguồn vốn khác

	3
	Đường Tân Lang - Mường Lang (đường tới TTX Mường Lang)
	UBND H. Phù Yên
	UBND H. Phù Yên
	Phù Yên
	4 km; GTNT  A
	4 km; GTNT  A, đảm bảo đi được 4 mùa trong năm
	2010-2011
	TPCP và các nguồn vốn khác

	4
	 Đường Tường Tiến - Kim Bon - Đá Đỏ (đường tới TTX Đá Đỏ)
	UBND H. Phù Yên
	UBND H. Phù Yên
	Phù Yên
	28 km, Cấp V- MN
	28 km, GTNT A, đảm bảo đi được 4 mùa trong năm
	2010-2012
	TPCP và các nguồn vốn khác

	5
	Đường Mường Sang - Chiềng Khừa 
	UBND H. Mộc Châu
	UBND H. Mộc Châu
	Mộc Châu
	22 km, GTNT A
	22 km, GTNT A, đảm bảo đi được 4 mùa trong năm
	2010-2011
	TPCP và các nguồn vốn khác

	6
	Đường Tân Lập (Bản Dọi) - TTX Tân Hợp
	UBND H. Mộc Châu
	UBND H. Mộc Châu
	Mộc Châu
	12 km - cấp V mặt nhựa
	12 km - cấp V - MN, đảm bảo đi được 4 mùa trong năm
	2010-2011
	TPCP và các nguồn vốn khác

	7
	Đường QL 37 -  TTX Hồng Ngài (Phiêng Ban - Hồng Ngài)
	UBND H. Bắc Yên
	UBND H. Bắc Yên
	Bắc Yên
	8 km , GTNT A
	8 km , GTNT A, đảm bảo đi được 4 mùa trong năm
	2009-2012
	TPCP và các nguồn vốn khác

	8
	Đường Sập Vạt - Chiềng Sại
	UBND H. Bắc Yên
	UBND H. Yên Châu
	Yên Châu -Bắc Yên
	33 km , GTNT A
	33 km , GTNT A, đảm bảo đi được 4 mùa trong năm
	2009-2012
	TPCP và các nguồn vốn khác

	9
	Đường 101 đến TTX Quang Minh
	UBND H. Mộc Châu
	UBND H. Mộc Châu
	Mộc Châu
	15 Km - cấp V MN
	15 Km - cấp V MN, đảm bảo đi được 4 mùa trong năm (điểm cuối đến ven Hồ Hoà Bình)
	2009-2012
	TPCP và các nguồn vốn khác

	10
	Đường Bản Mòng - Mường Chanh
	UBND TP
	Sở GTVT
	Thành phố - Mai Sơn
	15 km - GTNT A
	15 Km - cấp V MN, đảm bảo đi được 4 mùa trong năm
	2009-2012
	TPCP và các nguồn vốn khác

	11
	Đường Nà Ớt- Phiêng Cằm
	UBND H. Mai Sơn
	 
	Mai Sơn
	15 Km - cấp V MN
	Không quyết nghị, đầu tư theo dự án đã duyệt sau khi hoàn tất các thủ tục dùng hình thức BT
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	CHỦ TỊCH

	
	
	
	
	
	
	(Đã ký)

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Thào Xuân Sùng


HĐND TỈNH SƠN LA
Biểu số 03
	DANH MỤC DỰ ÁN CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ NĂM 2010 VÀ CÁC NĂM TIẾP THEO 

	BẰNG NGUỒN VỐN DỰ ÁN 661 (5 TRIỆU HA RỪNG) ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH

	(Kèm theo Nghị quyết số 311/NQ- HĐND ngày 13 tháng 4 năm 2010 của HĐND tỉnh Sơn La)

	
	
	
	
	
	
	
	 

	STT
	Danh mục dự án
	Chủ đầu tư
	Địa điểm xây dựng
	Quy mô, nội dung đầu tư
	Thời gian
 KC - HT
	Dự kiến 
nguồn vốn

	
	
	
	
	Nghị quyết số
298/NQ-HĐND 
đã quyết nghị
	Đề nghị điều chỉnh
	
	

	 
	Tổng số (02 dự án) 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Trạm quản lý bảo vệ khu bảo tồn thiên nhiên Sốp Cộp
	BQL dự án 661 huyện Sốp Cộp
	Sốp Cộp
	- Nhà cấp II: 2 tầng, 6 phòng 
-  San ủi mặt bằng: 300m2. 

- Xây kè tà luy, sân, tường rào 
	- Nhà cấp II: 2 tầng, 6 phòng + CT phụ trợ
-  San ủi mặt bằng: 300m2. 
- Xây kè tà luy, sân, tường rào 
	2010-2011
	Dự án 661, NS khác

	2
	Trạm quản lý bảo vệ rừng tại xã Mường Thải - Phù Yên
	BQL khu bảo tồn TN Tà Xùa
	Phù Yên
	- Nhà cấp II: 2 tầng, 6 phòng
-  San ủi mặt bằng: 300m2. 
- Xây kè tà luy, sân, tường rào 
	- Nhà cấp II: 2 tầng, 6 phòng + CT phụ trợ
-  San ủi mặt bằng: 300m2. 
- Xây kè tà luy, sân, tường rào 
	2010-2011
	Dự án 661, NS khác

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	CHỦ TỊCH

	
	
	
	
	
	(Đã ký)

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Thào Xuân Sùng


HĐND TỈNH SƠN LA
Biểu số 04
	DANH MỤC DỰ ÁN CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ NĂM 2010 VÀ CÁC NĂM TIẾP THEO 

	ĐỀ NGHỊ GIAO LẠI CHO CÁC HUYỆN QUYẾT ĐỊNH THỰC HIỆN THEO CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ GTNT

	(Kèm theo Nghị quyết số 311/NQ-HĐND ngày 13 tháng 4 năm 2010 của HĐND tỉnh Sơn La)

	
	
	
	
	
	
	Đvt: Triệu đồng

	STT
	Danh mục dự án
	Chủ đầu tư
	Địa điểm xây dựng
	Quy mô, nội dung đầu tư
	Thời gian
 KC - HT
	Dự kiến 
nguồn vốn

	
	
	
	
	Nghị quyết  số
298/NQ-HĐND 
đã quyết nghị
	Đề nghị điều chỉnh
	
	

	 
	Tổng số : 04 dự án
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Đường QL6 (Chiềng Đông) - Na Pa (Sặp Vạt)
	UBND H.Y Châu
	Yên Châu
	GTNT loại B - 12 km
	UBND huyện quyết định đầu tư theo chính sách phát triển GTNT từ xã đến bản
	2010-2011
	Hỗ trợ GTNT

	2
	Đường TTX Hát Lót (bản Co Chai) - TTX Chiềng Lương (bản Lù)
	UBND H.Mai Sơn
	Mai Sơn
	1,7km, GTNT
	UBND huyện quyết định đầu tư theo chính sách phát triển GTNT từ xã đến bản
	2010-2011
	Hỗ trợ GTNT

	3
	Đường vào địa bàn trồng rừng huyện Yên Châu
	BQL dự án 661 huyện Yên Châu
	Yên Châu
	Dài 5km, GTNT A
	UBND huyện quyết định đầu tư theo chính sách phát triển GTNT từ xã đến bản
	2010-2011
	Hỗ trợ GTNT

	4
	Đường vào địa bàn trồng rừng huyện Mai Sơn (từ bản Hịa - Huổi Noong Kheo, xã Mường Chanh)
	BQL dự án 661 huyện Mai Sơn
	Mai Sơn
	Dài 8km, GTNT A
	UBND huyện quyết định đầu tư theo chính sách phát triển GTNT từ xã đến bản
	2010-2011
	Hỗ trợ GTNT

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	CHỦ TỊCH

	
	
	
	
	
	(Đã ký)

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Thào Xuân Sùng


HĐND TỈNH SƠN LA
                                                                                                                                                                                                   Biểu số 05

	DANH MỤC DỰ ÁN CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ NĂM 2011 VÀ CÁC NĂM TIẾP THEO

(Kèm theo nghị quyết số 311/NQ-HĐND ngày 13 tháng 4 năm 2010 của HĐND tỉnh Sơn La)

	
	
	
	
	
	 
	

	STT
	Danh mục dự án
	Chủ đầu tư
	Địa điểm 
xây dựng
	Quy mô, nội dung đầu tư
	Thời gian
 KC - HT
	Dự kiến 
nguồn vốn
	Ghi chú

	 
	 Tổng số: 36 dự án
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	A
	NGUỒN VỐN XDCB TT, NQ số 37 và NS KHÁC (28 dự án)
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	I
	Quy hoạch (02 dự án)
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Quy hoạch bãi cá đẻ, bãi sinh vật thuỷ sản còn non thuộc hồ chứa Thuỷ điện Hoà Bình giai đoạn 2011-2015
	Chi cục Thuỷ sản
	BY, PY, MC, MS, ML
	Quy hoạch 7900 ha hồ thuỷ điện Hoà bình
 thuộc 5 huyện PY, BY, MC, MS, ML
	2011-2012
	Sự nghiệp KT
	 

	2
	Quy hoạch chung điều chỉnh mở rộng thị trấn huyện Phù Yên
	UBND huyện
 Phù Yên
	Phù Yên
	Bổ sung quy hoạch chung điều chỉnh mở rộng thị trấn huyện Phù Yên
	2010-2011
	Sự nghiệp KT
	 

	I
	Giao thông (09 dự án)
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Đường đô thị thị trấn huyện Phù Yên
	UBND huyện
 Phù Yên
	Phù Yên
	1,5 km đường đô thị (đoạn Bản Mo- Bản Nghè), Bn=13,5m; Bm=7,5m
	2010-2011
	 
	 

	2
	Cải tạo nâng cấp Quốc lộ 6 cũ (đoạn Chiềng Yên - Lóng Luông) huyện Mộc Châu 
(từ Km13+217 - Km44+937)
	UBND H. Mộc Châu
	Mộc Châu
	Nâng cấp, xây dựng mới tuyến dài 31,7 Km; cấp V - MN
	2011-2012
	XDCB TT, NQ 37, NS khác
	 

	3
	Đường vào trại thực hành rèn nghề - Trường TH Nông lâm
	Trường TH
 Nông Lâm
	Mai Sơn
	Tiêu chuẩn GTNT loại A (gồm 1 tuyến chính và 2 tuyến nhánh) dài 1,3 Km
	2011-2013
	XDCB TT, NQ 37
	 

	4
	Nâng cấp đường từ TL 113 (Bản Chi) - TTX Chiềng Lương - huyện Mai Sơn
	UBND H. Mai Sơn
	Mai Sơn
	Nâng cấp tuyến dài 8 km, GTNT loại A
	2011-2012
	XDCB TT, NQ 37
	 

	5
	Nâng cấp đường từ TL 110 (Nà Bó) - Quốc lộ 37 (Cò Nòi) - huyện Mai Sơn 
	UBND H. Mai Sơn
	Mai Sơn
	Nâng cấp tuyến dài 8 km, cấp V- MN
	2011-2012
	XDCB TT, NQ 37
	 

	6
	Đường Bó Sinh - Pú Bẩu - huyện Sông Mã
	UBND 
H. Sông Mã
	Sông Mã
	Nâng cấp tuyến dài 9 km, GTNT loại A
	2011-2012
	XDCB TT, NQ 37
	 

	7
	Đường Nà Nghịu - Nậm Ty
	UBND
 H. Sông Mã
	Sông Mã
	Nâng cấp tuyến dài 25 km, GTNT loại A
	2011-2012
	XDCB TT, NQ 37
	 

	8
	Cải tạo, nâng cấp đường Nguyễn Du - TP Sơn La
	UBND Th.phố
	TP Sơn La
	Dài 540m, Bn=6-7,5m; Bm=5,5m; hoàn chỉnh rãnh xây 2 bên có nắp, mặt láng nhựa
	2011-2012
	XDCB TT, NQ 37
	 

	9
	Hoàn chỉnh tuyến đường Lê Thái Tông - TP Sơn La
	UBND Th.phố
	TP Sơn La
	Tiếp tục hoàn chỉnh tuyến dài 900m, Bn=9m, Bm=6m, Bh=2x1,5m, mặt đường BT nhựa
	2011-2012
	XDCB TT, NQ 37
	 

	II
	Công nghiệp - điện (01 dự án)
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Trạm biến áp  và cải tạo mạng lưới điện  - Trường Chính trị
	Trường Chính trị
	TP Sơn La
	01 trạm biến áp kiểu ki ốt
01 trạm biến áp treo
cùng đường dây và các thiết bị khác
	2011-2012
	XDCB TT, NQ 37
	 

	III
	Nước sinh hoạt - Thuỷ lợi (01 dự án)
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	NSH và khu nhà vệ sinh trường THPT Co Mạ - huyện Thuận Châu
	Trường THPT 
Co Mạ
	Thuận Châu
	 Đập dẫn nước; Bể lắng lọc; bể điều hoà kết hợp nhà tắm, Trụ cáp treo, trụ đỡ ống, Hố van, Tuyến ống, Nhà vệ sinh
	2011-2012
	XDCB TT, HTMT
	 

	IV
	Giáo dục và đào tạo (01 dự án)
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Trường tiểu học Tô Hiệu, TP Sơn La
	UBND Thành phố
	TP Sơn La
	Nhà hiệu bộ 3 tầng+ nhà cầu nối; nhà bảo vệ, nhà để xe, sân, cổng, tường rào, HT cấp điện, cấp thoát nước và một số công trình phụ trợ khác.
	2011-2012
	XDCBTT, KCH trường lớp học, xổ số kiến thiết…
	 

	V
	Văn hoá - Thể thao - Du lịch (02 dự án)
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Cải tạo hồ Phiêng Ban - thị trấn Bắc Yên
	UBND H. Bắc Yên
	Bắc Yên
	Hệ thống giao thông quanh hồ; HT kè kết hợp tường chắn ngoài; HT điện chiếu sáng; Cải tạo vét bùn lòng hồ, trồng cây xanh; HT bậc lên xuống
	2011-2012
	XDCB TT, HTMT
	 

	2
	Nâng cấp Sân vận động huyện Sông Mã
	UBND 
H. Sông Mã
	Sông Mã
	Nâng cấp, cải tạo sân vận động cũ thành sân vận động đạt tiêu chuẩn theo quy định SVĐ cấp huyện
	2011-2012
	XDCB TT, HTMT
	 

	VI
	Quản lý nhà nước (05 dự án)
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	 Hội trường tại trung tâm hành chính mới - huyện Mộc Châu
	UBND
 H. Mộc Châu
	Mộc Châu
	Nhà hội trường 1 tầng gồm:
 - Phòng hội nghị: 350 chỗ: 510m2
- Phòng họp nhỏ 60 chỗ (2phòng): 160m2
- CT phụ trợ: 1040m2
- Trang thiết bị nội thất kèm theo
- Sân, tiểu cảnh, điện chiếu sáng xung quanh
	2011-2012
	XDCB TT, NQ 37
	 

	2
	Ban Chỉ huy quân sự huyện Mộc Châu
	Bộ CHQS tỉnh
	Mộc Châu
	Nhà làm việc, sở chỉ huy; Nhà ở cán bộ - NV; Nhà hội trường; Nhà ăn, kho, bếp; Nhà kho Quân khí; Nhà trực ban, cổng; Nhà xe.
	2011- 2012
	XDCB TT, HTMT
	 

	3
	Hội trường Trung tâm huyện Yên Châu
	UBND 
H. Yên Châu
	Yên Châu
	Xây dựng mới nhà hội trường quy mô 300 chỗ+ khuôn viên, khu phục vụ và công trình phụ trợ
	2011-2012
	XDCB TT, NQ 37
	 

	4
	Trung tâm bồi dưỡng Chính trị huyện Yên Châu
	UBND 
H. Yên Châu
	Yên Châu
	 Theo thiết kế mẫu gồm:
- Nhà làm việc 2 tầng, DTXD:160,6m2
 - Nhà ở học viên 2 tầng, DTXD: 245,2m2
 - Nhà lớp học 2 tầng, DTXD: 187,3m2
 - Nhà bếp, nhà ăn: 1tầng, DTXD 132m2
	2011-2012
	XDCB TT, NQ 37
	 

	5
	Hệ thống, trung tâm tích hợp dữ liệu - Văn phòng UBND tỉnh
	VP UBND tỉnh
	TP Sơn La
	XD hệ thống mạng LAN, lắp đặt các phần mềm quản lý nội bộ, mạng Internet. Mua sắm trang thiết bị, máy tính, máy in
	2011-2012
	XDCB TT, NQ 37
	 

	VI
	Phục vụ công cộng (07 dự án)
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Nâng cấp nghĩa trang Tô Hiệu và cải tạo khuôn viên đồi Khau Cả
	Bảo tàng tỉnh
	TP Sơn La
	Cải tạo tổng thể mặt bằng, khuôn viên cây cảnh, điện chiếu sáng+ trang trí, tường rào và một số hạng mục phụ trợ khác.
	20115-2012
	XDCB TT, NQ 37
	 

	2
	Trồng cây xanh đô thị trên các tuyến phố nội thành, thành phố Sơn La
	UBND Thành phố
	TP Sơn La
	Trồng cây xanh đô thị trên các tuyến phố: Lò Văn Giá, Tô Hiệu, Chu Văn Thịnh, Trường Chinh, Điện Biên, đường 3/2, Nguyễn Lương Bằng, Trần Đăng Ninh, Nguyễn Văn Ninh, Lê Duẩn, Lê Đức Thọ, Giảng Lắc. Loại cây trồng: cây ban, cao từ 4- 5 m, đường kính gốc 8- 10 cm
	2011-2012
	 
	 

	3
	Nâng cấp, XD mới HT chiếu sáng tuyến QL6, từ ngã ba Kho bạc đến cầu chui bê tông (nhánh 1) và từ ngã ba kho bạc đến điểm cuối ngã ba rẽ đi QL6 cũ (nhánh 2) - TT Hát Lót
	Cty TNHH nhà nước một thành viên MTĐT
	Mai Sơn
	 - Nhánh1: dài 1,0Km; NC 20 cần đèn bắt ngang cột BTLT điện lực hiện có, thay thế đèn cũ bằng đèn cao áp MASTER-SON 250-IP65. Thay thế lắp đặt 4 cột đèn bát giác tại hai bên cầu Hát lót và bổ sung 2cột đèn mạ thép nhúng kẽm liền cần H=10m 2 đầu cầu. Lắp đặt tủ điều khiển chiếu sáng tự động. Tại ngã ba Kho bạc lắp đặt cột thép nhiều pha H=12m kết hợp xây dựng đảo giao thông dẫn đường. Nhánh 2 chiều dài khoảng 1,5km; lắp đặt hai bên đường 100 cột thép mạ nhũng kẽm liền cần H=10m; đèn cao áp MASTER-SON 250w-IP65, tủ điều khiển hệ thống chiếu sáng loại tự động.
	2011-2012
	NSNN
	 

	4
	Cổng chào điện tử Thành phố Sơn La
	CT TNHH NN MTV MTĐT
	TP Sơn La
	nằm trên tuyến đường Lê Duẩn, gồm khung, dàn POOCTIC được gối trên các trụ thép đa giác côn kết cấu thép. Tủ điện điều khiển tự động và các thiết bị kèm theo.
- Trụ, khung dàn được bọc bằng composite, có bố trí bảng truyền dữ liệu 2 mặt.
Móng đổ bê tông tại chỗ, trong khối móng đặt hệ khung móng liên kết với trụ. Đế trụ kết cấu mặt bích và các sườn thép bản tăng cường.
	2011-2012
	NSNN
	 

	5
	HT điện trang trí đường Nguyễn Văn Linh, Văn Tiến Dũng - TP Sơn La
	Cty TNHH nhà nước một thành viên MTĐT
	TP Sơn La
	Dài 1,2km; cụm dây văng ngang đường băng đèn LED, các cụm khung trang trí, các dải hoa điện tử. Tủ điện điều khiển tự động và các thiết bị kèm theo
	2011-2012
	NSNN
	 

	6
	HT điện trang trí đường Chu Văn Thịnh - TP Sơn La
	CT TNHH NN MTV MTĐT
	TP Sơn La
	Dài 1,8km; cụm dây văng ngang đường băng đèn LED, các cụm khung trang trí, các dải hoa điện tử. Tủ điện điều khiển tự động và các thiết bị kèm theo
	2011-2012
	NSNN
	 

	7
	HT điện trang trí đường Nguyễn Lương Bằng - TP Sơn La
	Cty TNHH nhà nước một thành viên MTĐT
	TP Sơn La
	Dài 1,3km; cụm dây văng ngang đường băng đèn LED, các cụm khung trang trí, các dải hoa điện tử. Tủ điện điều khiển tự động và các thiết bị kèm theo
	2011-2012
	NSNN
	 

	B
	HỖ TRỢ CÓ MỤC TIÊU TỪ NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG (08 dự án)
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	I
	Nông - lâm nghiệp- thuỷ sản (02 dự án)
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Thả bổ sung cá giống để tái tạo và phát triển nguồn lợi thuỷ sản hồ chứa Thuỷ điện Hoà Bình giai đoạn 2010 - 2012
	Chi cục Thuỷ sản
	Mai Sơn,
 Bắc Yên, Phù Yên
	Thả 20 triệu cá giống; Tập huấn 30 lớp về bảo vệ phát triển nguồn lợi thuỷ sản, quản lý và khai thác thuỷ sản hồ chứa cho 1200 lượt người
	2011-2012
	HTMT, NS khác
	 

	2
	Hệ thống bẫy đèn bắt côn trùng
	Chi cục Bảo vệ thực vật
	10 huyện, TP
	XD bệ đặt, hàng rào bảo vệ bẫy đèn
CP mua, vận chuyển, lắp đặt, học tập quy trình bẫy đèn. Kinh phí mua thuốc, …
	2010-2011
	HTMT, NS khác
	 

	II
	Hỗ trợ hạ tầng du lịch (06 dự án)
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	*
	Cơ sở hạ tầng khu du lịch quốc gia Mộc Châu
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Đền bù, GPMB, di dânt ái định cư phục vụ đầu tư xây dựng khu du lịch Quốc gia Mộc Châu
	BQL khu du lịch Mộc Châu
	Mộc Châu
	Đền bù, GPMB, di dân tái định cư Khu du lịch Quốc gia Mộc Châu
	2011-2012
	 HTMT, NS khác
	 

	2
	Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 và đầu tư xây dựng Khu di dân định cư
	BQL khu du lịch Mộc Châu
	Mộc Châu
	QH 1/500 và xây dựng khu di dân định cư diện tích 14,5ha, khả năng dung nạp 160 hộ
	2011-2012
	Sự nghiệp KT; HTMT, NS khác
	 

	3
	Đường giao thông trục chính - Khu TT du lịch sinh thái Mộc Châu
	BQL khu du lịch Mộc Châu
	 Mộc Châu
	Đường giao thông trục chính có mặt cắt Bn=30m; Bm=7,5m; dải phân cách 3m;  vỉa hè 6mx2. Dài 3,4Km
	2011-2013
	HTMT, NS khác
	 

	4
	Hệ thống điện Khu trung tâm du lịch sinh thái Mộc Châu
	BQL khu du lịch Mộc Châu
	Mộc Châu
	XD 01 trạm biến áp 35KVA; 04 trạm đóng ngắt và 15 Km đừơng điện hạ áp chôn ngầm
	2011-2012
	HTMT, NS khác
	 

	5
	Hệ thống cấp, thoát nước khu TT du lịch sinh thái Mộc Châu
	BQL khu du lịch Mộc Châu
	Mộc Châu
	Bể chứa nước trên cao 500m3; đường ống hút nước DN300:2000m; đường ống dẫn nước DN100:4000m; đường ống dẫn nước thải DN100:4000m
	2011-2012
	HTMT, NS khác
	 

	6
	Trung tâm xúc tiến du lịch và điều hành dự án
	BQL khu du lịch Mộc Châu
	Mộc Châu
	San ủi mặt bằng, xây dựng hạ tầng, nhà làm việc, nhà trưng bày sản phẩm, ... với tổng diện tích 5000m2
	2011-2013
	HTMT, NS khác
	 

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	CHỦ TỊCH

	
	
	
	
	
	(Đã ký)
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